
ở 

 

Chiến thuật tuần tới 

VN-Index bất ngờ suy yếu sau 1 tuần tích lũy trên 740 điểm. Hoạt động chốt lãi mạnh 

diễn ra trong bối cảnh giá trị margin toàn thị trường luôn duy trì ở mức cao và một số 

công ty chứng khoán cắt giảm tỷ lệ margin ở một số cổ phiếu tăng nóng. Tâm lý thận 

trọng sau đó khiến thanh khoản giảm sút dù vậy dòng tiền vẫn đang vẫn động khá tích 

cực giúp nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ tiếp tục duy trì đà tăng giá. Diễn biến tuần qua 

phần nào cho thấy đà tăng chững lại và rủi ro tăng lên. Dù vậy xu hướng tăng điểm VN-

Index vẫn chưa bị ảnh hưởng, khả năng kiểm tra lại 740 điểm và hướng tới các vùng 

điểm cao hơn vẫn được đánh giá cao trong thời gian tới. 

Các TTCK các quốc gia chủ chốt thế giới đều có mức tăng tuần qua. Dòng tiền khối 

ngoại duy trì đà mua ròng trên TTCK khu vực và khu vực thị trường mới nổi. Khối ngoại 

mua ròng ở thị trường Việt Nam, triển vọng mua ròng trong thời gian tới vẫn khá sáng 

sủa. ETF FTSE đã công bố điều chỉnh danh mục 2/6, trong đó bổ sung thêm NVL, STB 

và loại BVH, NT2 và HAG. Sự điều chỉnh này khá bất ngờ khi một vài cổ phiếu đủ tiêu 

chí như TCH hay HCM không được đưa vào (Xem danh mục điều chỉnh tại phụ lục)  

Thủ tướng chính phủ chỉ đạo các thành viên Chính phủ, các bộ ngành, địa phương 

quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng GDP năm, đồng thời đặt vấn đề về việc xử lý kỷ 

luật nếu không làm tốt, không hoàn thành nhiệm vụ, trừ trường hợp bất khả kháng như 

thiên tai, nhân tai từng xảy ra trong năm 2016. Đây là thông điệp mạnh mẽ của người 

đứng đầu Chính phủ trong bối cảnh đang còn nhiều tranh cãi về mục tiêu tăng trưởng 

6.7% khi tốc độ tăng trưởng quý I ở mức thấp. Một trong nội dung chú ý là Ngân hàng 

Nhà nước xây dựng phương án cụ thể phấn đấu thực hiện giảm lãi suất tín dụng cho 

vay đầu tư sản xuất, kinh doanh, nhất là cho vay đối với doanh nghiệp sản xuất công 

nghiệp chế biến, chế tạo, phù hợp với diễn biến lạm phát, kết quả xử lý nợ xấu và yêu 

cầu thúc đẩy tăng trưởng cho nền kinh tế, phấn đấu tăng trưởng tín dụng cả năm 2017 

đạt trên 18%. Thị trường chứng khoán luôn có quan hệ chặt chẽ với mặt bằng lãi suất 

và tăng trưởng tín dụng. Đây sẽ vẫn là yếu tố chủ chốt giúp NĐT kỳ vọng dòng tiền tiếp 

tục đổ vào TTCK và giúp các chỉ số đạt các đỉnh cao mới trong năm.   
 

Khuyến nghị trading ngắn hạn: Tiếp tục duy trì trạng thái đầu tư khi chỉ số kiểm tra lại 

vùng tích lũy 740 điểm tuần tới. 

Khuyến nghị đầu tư trung dài hạn: Duy trì danh mục cơ bản, chuẩn bị cho họat động 

đầu tư đón đầu  QKKD quý II. 

Danh mục đầu tư tuần tới: Không mở vị thế mới với các doanh mục, tiếp tục duy trì tỷ 

trọng tại các danh mục. 
 

Kết quả danh mục tuần vừa qua  

Danh mục ngắn hạn: Hiệu suất danh mục giảm 0.9%. 

Danh mục trung hạn Canslim: Hiệu suất danh mục tăng 0.32%. 

Danh mục cơ bản: Hiệu suất danh mục tăng 0.25%. 

 

Những thông tin lưu ý trong tuần tới 

Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV kéo dài đến cuối tháng 6. Kỳ vọng ở nhóm ngân hàng 
khi Luật tổ chức tín dụng sửa đổi và xử lý nợ xấu được QH thông qua. 

Các chính sách và giải pháp được cụ thể hóa nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng 
GDP 6.7%.  

Hoạt động mua vào của khối ngoại, FTSE VN cơ cấu danh mục từ 5-16/6.
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VN-INDEX 738.81 

Khối lượng (triệu cp) 964.25 -0.62% 

% thay đổi KL -10%   

Khối ngoại ròng (tỷ) 510.87   

HNX-INDEX 94.36 

Khối lượng (triệu cp) 332.96 0.72% 

% thay đổi KL -5%   

Khối ngoại ròng (tỷ) 56.32   

 
Các mốc điểm quan trọng 
 

Kháng 
cự 

Trung bình 
Hỗ 

trợ 

VN-Index 760 735 705 

HNX-Index 96 91 88 

Nguồn: BSC Research 
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Điểm nhấn tuần vừa qua 

2 chỉ số diễn biến trái chiều, VN-Index giảm điểm khi các 
trụ cột dẫn dắt chỉ số tuần trước suy yếu. VN-Index giảm 
0.6% trong khi HNX-Index tăng 0.7%. Sau phiên giảm 
mạnh 30/5, thanh khoản giảm sút do tâm lý thận trọng. 
Thanh khoản HSX và HNX cùng giảm 10%. Các yếu tố 
chính trong tuần: 

 
 Nhóm cổ phiếu Ngân hàng (BID, VCB, MBB, CTG)  

thối lui 3 điểm, chiếm 65% mức giảm của VN-Index; 

 Tâm lý thận trọng kéo theo thanh khoản giảm sút dù 

vậy nhóm cổ phiếu nhỏ và vừa vẫn duy trì đà tăng; 

 Khối ngoại mua ròng tuần thứ 4.   
 

Thị trường cân bằng với 10/20 ngành tăng điểm. 
Nhóm Thép dẫn đầu đà tăng 2.8% (HSG+7.5%, 
HPG+2.7%), theo sau là Năng lượng (PGD+2.9%, 
NT2+3.4%) và Dịch vụ (OCH+4.3%, VNG+16.7%) tăng 
lần lượt 2.3% và 1.1%. Ở chiều giảm điểm, ngành Cao 
su (DRC-6.4%, HNG-4.8%), Dầu khí (PVD-5.8%, PVC-
3.9%), và Xây dựng (VCG-2.7%, VC3-8.9%) có mức 
giảm lần lượt -3.7%, -3.4%, và -2.7%. Nhóm cổ phiếu 
SmallCap và MidCap đi ngược xu hướng khi tăng lần 
lượt 0.8% và 0.1% trong khi các nhóm cổ phiếu 
LargeCap và VN30 đều giảm nhẹ. 

 

Khối ngoại mua ròng 565 tỷ trên 2 sàn. Khối ngoại 
mua ròng 510 tỷ trên HSX và 55 tỷ trên HNX. Hoạt động 
giao dịch tiếp tục tập trung vào các cổ phếu Bluechips và 
trụ cột. Họ mua ròng 191 tỷ HPG, 152 tỷ ROS. Chiều 
ngược lại, họ bán ròng 43 tỷ NVL và 31 tỷ VIC. ETF VNM 
tăng quy mô 100 nghìn chứng chỉ hay mua vào 30 tỷ. 

 

Khối tự doanh CTCK bán ròng 145 tỷ. Khối tự doanh 
mua ròng khá, tập trung chủ yếu trong phiên giao dịch 

30/5 với 224 tỷ. Sau phiên bán mạnh cùng thị trường, 
hoạt động mua bán trở lại cân bằng. Hoạt động giao dịch 
mua bán tăng khá so với tuần trước. Giá trị giao dịch 
mua bằng 1.2% tổng giá trị mua thị trường, tăng so với 
mức 0.8% tuần trước trong khi giá trị bán ở mức 1.7%, 
giảm so với 1.6% tuần trước. 

 

VN-Index 
Đồ thị tuần: VN-Index đã bật trở lại dải Bollinger Band 
sau khi thoát ra ngoài trong tuần trước. Chỉ báo RSI rơi 
khỏi vùng mua quá. Dù vậy VN-Index vẫn giữ trên vùng 
hỗ trợ 732 điểm và phần lớn các chỉ báo vẫn khá tích 
cực và cũng chưa có xác nhận từ HNX-Index. Do vậy, 
xu hướng tăng điểm VN-Index vẫn chưa bị ảnh hưởng, 
khả năng kiểm tra và hướng tới các vùng điểm cao hơn 
vẫn được đánh giá cao.  

Đồ thị ngày: Sau phiên giảm điểm mạnh 30/6, VN-Index 
có liên tiếp 3 cây nến doji quanh 737 điểm. Các chỉ báo 
kỹ thuật rơi khỏi vùng mua quá và cũng chưa tiêu cực. 
Thanh khoản giảm khi tâm lý thận trọng xuất hiện. VN-
Index vẫn duy trì xu hướng tăng điểm ngắn hạn với mức 
hỗ trợ tại 733 điểm.  

Một vài đặc điểm chú ý của VN-Index: 

 VN-Index mất vùng 740 điểm, thanh khoản giảm 
mạnh do tâm lý thận trọng; 

 Các chỉ số vận động trai chiều, chỉ báo kỹ thuật vẫn 
đang tích cực ủng hộ xu hướng tăng điểm. 

Đồ thị kỹ thuật VN-Index 

    

Nhận định: VN-Index giảm trước áp lực chốt lãi, cùng 
với sự suy yếu của các cổ phiếu trụ cột. Chỉ số vận động 
trái chiều so với các chỉ số khác. Với mức hỗ trợ tại 733 
điểm, VN-Index vẫn nằm trong xu hướng tăng điểm và 
khả năng tăng điểm vẫn được đánh giá cao. 
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Thông tin vĩ mô  

Thế giới 

Diễn biến vĩ mô thế giới trong tuần vừa qua xoay 
quanh các sự kiện tiêu biểu: 

 Các chỉ số chứng khoán thị trường chủ chốt 
tiếp tục hành trình lập kỷ lục mới. DJ tăng 
0.59%, S&P500 tăng 0.95% và Nasdaq tăng 
1.54% trong tuần qua. Chứng khoán Mỹ phá kỷ 
lục mới phiên thứ 2 liên tiếp. Nikkei 225 cũng lần 
đầu trong lịch sử chinh phục mốc 20.000 điểm. 
Các thị trường vẫn duy trì đà tăng điểm cho dù 
đang có nhiều thông tin và quyết định gây nhiều 
tranh cãi. 

 Chỉ số Caixin PMI tháng 5 của  Trung Quốc 
xuống đáy 11 tháng. Chỉ số nhà quản trị mua 
hàng (PMI) tháng 5 của Trung Quốc rơi xuống 
mức 49.6 trong tháng 5/2017, thấp hơn mức dự 
báo 50.1. Sản lượng công nghiệp và số lượng 
đơn đặt hàng đang tăng trưởng chậm lại.  

 Vào cuối  phiên giao dịch ngày thứ Sáu, hợp 
đồng vàng giao tháng 6, tăng 10.10 USD (+ 
0.8%) lên 1,280.2 USD/oz, mức cao nhất kể từ 
21/4/2017. Trong tháng 5/2017, Mỹ chỉ tạo ra 
thêm 138,000 việc làm, tỷ lệ thất nghiệp giảm từ 
4.4% xuống 4.3%, mức thấp nhất kể từ năm 
2001 tuy nhiên lại giảm dưới mức dự báo 
185.000 việc làm.  Giá vàng bật tăng do nghi ngờ 
lộ trình tăng lãi suất.  

 Giá dầu sụt mạnh trong phiên giao dịch thứ 
6, chứng kiến tuần thứ 2 giảm điểm. Dầu WTI 
đóng cửa phiên cuối tuần tại mức 47.41 
USD/thùng, giảm 5% trong tuần qua bất chấp 
Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) 
và Nga cách đây ít hôm quyết định gia hạn 
thỏa thuận cắt giảm sản lượng thêm 9 tháng. 
Mỹ rút khỏi thỏa thuận Paris có thể mở đường 
cho hoạt động khoan dầu gia tăng ở Mỹ trong 
bối cảnh thế giới đang thừa cung đã tạo sức ép 
giảm giá lên giá dầu. Sản lượng dầu thô của Mỹ 
trong tuần trước đã đứng ở mức cao hơn gần 
500.000 thùng/ngày so với cùng kỳ năm ngoái, 
làm khó cho nỗ lực của OPEC và Nga về giảm 
lượng dầu dư thừa trên toàn cầu. 
Ngày 2/6, ông Igor Sechin, Giám đốc điều hành 
(CEO) hãng dầu lửa lớn nhất của Nga Rosneft, 
nói các nhà sản xuất dầu ở Mỹ có thể khiến sản 
lượng dầu của toàn thế giới tăng thêm 1,5 triệu 
thùng/ngày trong năm tới. 

 

 

 

 

Việt Nam 

Tâm điểm vĩ mô Việt Nam tuần qua: 

 Tuyên bố chung về về tăng cường đối toàn 
diện giữa Việt Nam Hoa Kỳ nhân chuyến 
thăm Thủ Tướng Việt Nam san Mỹ. Hai nhà 
lãnh đạo nhấn mạnh có nhiều cơ hội đang mở ra 
trong quan hệ Việt Nam – Hoa Kỳ, trong đó quan 
hệ chính trị, ngoại giao, kinh tế, thương mại đang 
ngày càng được tăng cường; ….. Tổng thống 
Trump bày tỏ ủng hộ Việt Nam tổ chức thành 
công hội nghị APEC 2017 và cho biết ông mong 
chờ chuyến thăm Việt Nam và dự Hội nghị cấp 
cao APEC vào tháng 11. 

 Bộ Tài Chính dự báo năm 2017-2018 được sẽ 
là đỉnh của nợ công Việt Nam với mức nợ có 
thể tiến sát ngưỡng 65% GDP. Đại diện Bộ Tài 
chính cho biết đỉnh của nợ công theo dự báo sẽ 
rơi vào năm 2017-2018 và có thể giảm dần trong 
những năm sau đó. Cụ thể, với giả định mức 
tăng trưởng kinh tế là 6,7%-7% thì nợ công vào 
năm 2017 sẽ lên tới 64,8% GDP. Tới năm 2018, 
mức nợ công vẫn ở ngưỡng cao là 64,7% GDP. 
Sau đó, tới năm 2020, nợ công có thể lùi về mức 
63,7% GDP. 

 PMI xuống thấp trong 14 tháng. Chỉ số MPI đã 
giảm từ 54,1 điểm của tháng trước xuống 51,6 
điểm trong tháng 5. Mặc dù chỉ số tiếp tục cho 
thấy các điều kiện kinh doanh vẫn cải thiện trong 
lĩnh vực sản xuất, song đây là mức cải thiện yếu 
nhất kể từ tháng 3/2016. Nguyên nhân dẫn đến 
đà tăng trưởng lĩnh vực sản xuất của Việt Nam 
chậm lại trong tháng 5 là do cả sản lượng và số 
lượng đơn đặt hàng mới đều tăng chậm hơn 
nhiều, trong khi tốc độ tạo thêm việc làm cũng 
giảm. Việc làm trong tháng 5 đã tăng tháng thứ 
mười bốn liên tiếp, nhưng tốc độ tăng chậm nhất 
kể từ tháng 7 năm ngoái. Trong khi đó, lượng 
công việc tồn đọng đã tăng nhẹ sau khi giảm nhẹ 
trong tháng 4. 

 Việt Nam phải vay ODA với lãi suất cao từ 
tháng 7. Kể từ tháng 7 năm nay, Việt Nam chính 
thức sẽ phải vay ODA với lãi suất cao hơn và 
thời hạn ngắn hơn so với trước đây do từ năm 
2010, Việt Nam đã trở thành nước thu nhập 
trung bình. Mức độ ưu đãi của các khoản cho 
vay của các đối tác phát triển dành cho Việt Nam 
đang giảm rõ rệt. Lãi suất vay bình quân đối với 
các khoản vay ưu đãi nước ngoài, có đến 98% 
khoản vay trong những năm qua là vay ODA và 
ưu đãi. Lãi suất vay ODA trung bình khoảng 1-
1,5%/năm. 
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Danh mục ngắn hạn 

Hiệu suất danh mục giảm -0.9% trong khi VN-Index giảm -0.62% trong tuần.  

Hiệu suất danh mục giảm phần nhiều do tác động điều chỉnh của cổ phiếu PVD trong suất tuần. Thực hiện theo dõi cổ 
phiếu PVD, hiện tại đang giao động ở vùng giá thấp hơn khu vực mua, chờ đợi tín hiệu hồi phục có thể trở lại trong tuần. 

Không thực hiện mở vị thế mua mới cổ phiếu trong danh mục ngắn hạn tuần này. 

Hiệu suất cụ thể của danh mục ngắn hạn được thể hiện trong bảng sau:  

Bảng các cổ phiếu đang khuyến nghị Mua /Bán /Trading trong danh mục ngắn hạn 

TT Mã Ngày mua Giá mua 
Giá tuần 

trước 
Giá hiện 

tại 
Hiệu suất 

1 tuần 
Hiệu suất 

tổng 
Dừng 

lỗ 
Mục 
tiêu 

1 PVT 15/05/2017 13.1 12.74 13.25 4.01 1.15 12.4 14.4 

2 PVD 29/05/2017 16.5 16.35 15.4 -5.81 -6.67 15.5 18 

Trung bình        -0.90% 1.15%     

Nguồn: BSC Research  
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Danh mục cơ bản 

Hiệu suất danh mục cơ bản tăng 0.25% trong khi VN-Index giảm -0.62% trong tuần.  

Bảng các cổ phiếu đang khuyến nghị Mua /Bán /Trading trong danh mục cơ bản 

Mã Ngày mua Giá mua 
Giá tuần 

trước 
Giá hiện 

tại 
Giá mục 

tiêu 
Hiệu suất 1 

tuần 
Hiệu suất 

từ khi mua  
Khuyến 

nghị 

VIT 19/03/2016 21 28.4 28.3 25.6 -0.35 34.76 Mua 

GSP 8/7/2015 11.8 12.55 12.35 - -1.59 4.66 Mua 

PVT 23/06/2016 11.1 12.74 13.25 16.1 4.01 19.37 Nắm giữ 

BMI 11/7/2016 24.3 27.29 27 31.8 -1.07 11.11 Mua 

Trung bình        0.25% 17.48%  

Nguồn: BSC Research  

Thông tin các ngành và hàng hóa: 

Thông tin các ngành: 

Ngành Điện: Miền Bắc nắng nóng gay gắt, EVN kêu gọi sử dụng điện tiết kiệm (Link) 

Ngành Thép: Nguy cơ tạo sức ép cạnh tranh nếu để Trung Quốc đầu tư sản xuất thép (Link) 

Ngành Ô tô: “Cơn lốc” giảm giá ô tô đang tới (link)  

Phụ lục: Cập nhật các khuyến nghị từ đầu năm 2015 của BSC: 

STT Mã 
Khuyến 

nghị 
Ngày ra báo 

cáo 
Giá ngày 

ra báo cáo 

Giá mục 
tiêu 

Giá hiện 
tại 

Hiệu suất 
Link tải 
báo cáo 

1 MWG Mua 11/8/2016 132.00 182.1 95.5 -27.65 Click 

2 BMI Mua 11/7/2016 24.55 31.8 27 10.00 Click 

3 PVT Mua 23/06/2016 11.15 16.1 13.25 18.86 Click 

4 PGC Mua 27/06/2016 10.20 12 13.95 36.76 Click 

5 TRC Mua 10/6/2016 22.40 25.1 29.6 32.14 Click 

6 CTI Mua 9/6/2016 21.34 27.6 30.6 43.37 Click 

7 TMT Mua 25/4/2016 34.98 52.5 11.6 -66.84 Click 

8 GMD Mua 4/6/2016 29.00 45.8 40.8 40.69 Click 

9 PTI Mua 28/3/2016 21.42 24.9 25.2 17.67 Click 

10 DBC Mua 28/3/2016 29.60 35.5 28.7 -3.02 Click 

11 TCR Mua 17/3/2015 5.36 - 3.8 -29.08 Click 

12 VIT Mua 11/3/2016 21.26 25.6 28.3 33.13 Click 

13 SJD Mua 27/1/2016 23.29 30.1 33.7 44.67 Click 

14 VNR Nắm giữ 27/1/2016 18.35 21.8 24.5 33.53 Click 

15 SVC Mua 17/11/2015 29.35 37.7 51 73.79 Click 

16 PGI Mua 30/10/2015 15.41 20.2 21.7 40.79 Click 

17 BMP Nắm giữ 28/10/2015 115.66 125.7 183.9 59.00 Click 

18 ITC Nắm giữ 28/10/2015 8.80 15.5 14 59.09 Click 

19 ITD Nắm giữ 23/10/2015 13.91 20.7 23.8 71.09 Click 

Trung bình           25.68%   

Nguồn: BSC Research       

 

http://cafef.vn/mien-bac-nang-nong-gay-gat-evn-keu-goi-su-dung-dien-tiet-kiem-2017060214223222.chn
http://cafef.vn/nguy-co-tao-suc-ep-canh-tranh-neu-de-trung-quoc-dau-tu-san-xuat-thep-20170602074218861.chn
http://cafef.vn/con-loc-giam-gia-o-to-dang-toi-20170601153940906.chn
https://www.bsc.com.vn/ViewReport.aspx?ReportID=999244
https://www.bsc.com.vn/ViewReport.aspx?ReportID=999139
https://www.bsc.com.vn/Pages/DownloadReport.aspx?ReportID=999047
https://www.bsc.com.vn/ViewReport.aspx?ReportID=999036
https://www.bsc.com.vn/ViewReport.aspx?ReportID=998965
https://www.bsc.com.vn/ViewReport.aspx?ReportID=998957
https://www.bsc.com.vn/Pages/DownloadReport.aspx?ReportID=998754
https://www.bsc.com.vn/Pages/DownloadReport.aspx?ReportID=998657
https://www.bsc.com.vn/Pages/DownloadReport.aspx?ReportID=998651
https://www.bsc.com.vn/Pages/DownloadReport.aspx?ReportID=998591
https://www.bsc.com.vn/Pages/DownloadReport.aspx?ReportID=996532
https://www.bsc.com.vn/Pages/DownloadReport.aspx?ReportID=976525
https://www.bsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=966425
https://www.bsc.com.vn/Handlers/DownloadReport.ashx?ReportID=966423
https://www.bsc.com.vn/ViewReport.aspx?ReportID=948041
https://www.bsc.com.vn/ViewReport.aspx?ReportID=948029
https://www.bsc.com.vn/ViewReport.aspx?ReportID=948000
https://www.bsc.com.vn/ViewReport.aspx?ReportID=891898
https://www.bsc.com.vn/ViewReport.aspx?ReportID=891713
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Danh mục Canslim 

Hiệu suất danh mục tăng 0.32% trong khi VN-Index giảm -0.62% trong tuần. 

Cổ phiếu MBB và VCS tăng mạnh lần lượt 11.1% và 4.1%, đóng góp chính cho mức tăng danh mục. 

Bảng các cổ phiếu đang khuyến nghị Mua /Bán /Trading trong danh mục Canslim 

TT Mã Ngày mua Giá mua 
Giá tuần 

trước 
Giá hiện 

tại 

Hiệu 
suất 1 

tuần (%) 

Hiệu 
suất 

tổng (%) 
Dừng lỗ Mục tiêu 

1 MBB 4/27/2015 13.1 19.45 19 -2.31% 45.04% 12.8 16.6 

2 HPG 10/28/2016 27.2 29.2 30 2.74% 10.29% 36.4 44.9 

3 VCS 12/7/2016 130 163 164.4 0.86% 26.46% 120.9 156 

4 VSC 6/1/2016 56.6 56.8 56.8 0.00% 0.35% 53.8 62 

Trung bình         0.32% 20.54%     

Nguồn: BSC Research  
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Phụ lục 

Các cổ phiếu ảnh hưởng VN-Index tuần từ 29/05 - 02/06/2017 
10 cổ phiếu ảnh hưởng tăng đến VN-Index   10 cổ phiếu ảnh hưởng giảm đến VN-Index 

STT Mã % tăng Điểm số   STT Mã % giảm Điểm số 

1 PLX 2.8% 0.9   1 BID 6.4% -1.8 

2 VJC 3.3% 0.5   2 GAS 3.9% -1.7 

3 MSN 2.3% 0.5   3 ROS 4.3% -1.0 

4 HPG 2.7% 0.4   4 VNM 0.7% -0.7 

5 SAB 0.8% 0.4   5 VCB 1.1% -0.6 

6 FPT 2.7% 0.2   6 BVH 3.3% -0.6 

7 NVL 1.3% 0.2   7 MBB 2.3% -0.3 

8 SBT 6.9% 0.2   8 CTG 1.1% -0.3 

9 HSG 7.5% 0.2   9 TCH 6.1% -0.2 

10 PVT 11.8% 0.2   10 REE 4.5% -0.2 

 Tổng  3.7    Tổng  -7.4 

 
VN-Index  -4.6    VN-Index   -4.6 

Các cổ phiếu khối ngoại mua bán ròng nhiều nhất trong tuần 20 
STT Mã Mua ròng  STT Mã Bán ròng 

1 HPG        191.0   1 NVL         (54.2) 

2 ROS        152.1   2 VIC         (30.5) 

3 VNM          45.2   3 VCB         (30.2) 

4 TCD          44.1   4 SKG         (20.9) 

5 CTD          35.7   5 BID         (20.4) 

6 PHR          33.4   6 GAS         (19.9) 

7 SSI          31.7   7 DHG         (13.0) 

8 KBC          27.3   8 PVD         (12.5) 

9 MSN          22.3   9 BMP         (12.2) 

10 HCM          21.8   10 VJC         (11.5) 

Tổng    604.6     (225.3) 

 
Các thị trường chủ chốt và trong khu vực 

 

0.59%
0.13%

1.75%

0.40%

2.49%

0.51%
0.26%

-0.11%

0.68% 0.64%

-0.62%-1.00%

-0.50%

0.00%

0.50%

1.00%
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Phụ lục 1: Danh mục điều chỉnh của FTSE VN quý II  

FTSE VN đã công bố điều chỉnh danh mục trong quý I, trong đó:  

- FTSE All-Shares: Thêm mới NVL, DCM, NLG và loại HNG, HAG, DMC, CAV, SKG, CSM, IJC. 
- FTSE VN: Thêm mới NVL, STB; Loại: NT2, BVH và HAG. 

Danh mục công bố có một số khác biệt so với dự báo ở chúng tôi do: 

- HAG bị loại và HNG không được đưa vào danh mục do các cổ phiếu trong rổ ở dạng kiểm soát sẽ bị 
loại ra trong kỳ rà soát tiếp theo và chỉ được xem xét lại sau 12 tháng. 

- TCH, HCM: Đáp ứng đủ các tiêu chí, lý do không được xem xét chưa xác nhận. 
- Danh mục quỹ điều chỉnh dự kiến như sau: 

STT Mã 
Tỷ trọng 

mới 
Chênh tiền Số lượng Trạng thái 

1 VNM 15.0%        (4,491,321)          (676,377)   

2 VIC 15.0%         4,234,586          2,370,221    

3 HPG 10.5%           229,467            173,822    

4 MSN 9.5%        (7,219,619)        (3,745,796)   

5 NVL 8.1%       18,732,671          6,260,293  Thêm mới 

6 ROS 7.2%          (152,189)            (28,004)   

7 VCB 5.9%          (233,455)          (146,150)   

8 STB 3.7%         8,523,533        15,620,749  Thêm mới 

9 SSI 3.5%        (4,300,130)        (3,787,614)   

10 HSG 2.8%           415,512            295,079    

11 CII 2.6%        (1,357,934)          (786,218)   

12 SBT 2.0%          (197,654)          (143,047)   

13 DPM 1.9%          (192,395)          (193,888)   

14 KBC 1.9%          (191,879)          (269,164)   

15 PVD 1.6%          (138,259)          (204,022)   

16 HBC 1.6%           381,867            142,495    

17 DXG 1.5%          (147,912)          (187,782)   

18 BHS 1.5%          (160,080)          (169,200)   

19 FLC 1.3%          (138,591)          (435,613)   

20 GTN 1.1%        (1,755,354)        (2,395,821)   

21 ITA 0.9%          (102,802)          (689,136)   

22 ASM 0.8%            (97,739)          (157,526)   

23 BVH 0.0%        (4,315,155)        (1,690,722) Loại bỏ 

24 HAG 0.0%        (3,998,736)      (10,187,363) Loại bỏ 

25 NT2 0.0%        (3,323,433)        (2,645,359) Loại bỏ 
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Khuyến cáo sử dụng 
Bản báo cáo này của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC), chỉ cung cấp những 
thông tin chung và phân tích về tình hình kinh tế vĩ mô cũng như diễn biến thị trường chứng khoán trong tuần. Báo cáo này 
không được xây dựng để cung cấp theo yêu cầu của bất kỳ tổ chức hay cá nhân riêng lẻ nào hoặc các quyết định mua bán, 
nắm giữ chứng khoán. Nhà đầu tư chỉ nên sử dụng các thông tin, phân tích, bình luận của Bản báo cáo như là nguồn tham 
khảo trước khi đưa ra những quyết định đầu tư cho riêng mình. Mọi thông tin, nhận định và dự báo và quan điểm trong 
báo cáo này được dựa trên những nguồn dữ liệu đáng tin cậy. Tuy nhiên Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng đầu tư 
và phát triển Việt Nam (BSC) không đảm bảo rằng các nguồn thông tin này là hoàn toàn chính xác và không chịu bất kỳ 
một trách nhiệm nào đối với tính chính xác của những thông tin được đề cập đến trong báo cáo này, cũng như không chịu 
trách nhiệm về những thiệt hại đối với việc sử dụng toàn bộ hay một phần nội dung của bản báo cáo này. Mọi quan điểm 
cũng như nhận định được đề cập trong báo cáo này dựa trên sự cân nhắc cẩn trọng, công minh và hợp lý nhất trong hiện 
tại. Tuy nhiên những quan điểm, nhận định này có thể thay đổi mà không cần báo trước. Bản báo cáo này có bản quyền và 
là tài sản của Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC). Mọi hành vi sao chép, sửa 
đổi, in ấn mà không có sự đồng ý của BSC đều trái luật. Bất kỳ nội dung nào của tài liệu này cũng không được (i) sao chụp 
hay nhân bản ở bất kỳ hình thức hay phương thức nào hoặc (ii) được cung cấp nếu không được sự chấp thuận của Công ty 
Cổ phần Chứng khoán BIDV. 

 

 

 

 

BSC Trụ sở chính  
Tầng 10 & 11 Tháp BIDV 
35 Hàng Vôi, Hoàn Kiếm, Hà Nội   
Tel: +84 4 3935 2722 
Fax: +84 4 2220 0669 
 

BSC Chi nhánh Hồ Chí Minh 
Tầng 9 Tòa nhà 146 Nguyễn Công Trứ 
Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
Tel: +84 8 3821 8885 
Fax: +84 8 3821 8510 
 
 

https://www.bsc.com.vn 
https://www.facebook.com/BIDVSecurities 
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